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	DANH SÁCH CBGV  -  NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

	NĂM HỌC 2014 -2015

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	NĂM VÀO NGÀNH
	CHỨC VỤ
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	SỐ ĐIỆN THOẠI

	1
	Nguyễn Thị Phương Chinh
	1960
	1980
	Hiệu trưởng
	CĐ
	

	2
	Trần Đức Quyền
	1974
	1996
	Hiệu Phó
	ĐH
	936368658

	3
	Nguyễn Văn Thuyến
	1958
	1978
	TT CM
	CĐ
	

	4
	Trịnh Quỳnh Chi
	1980
	2005
	TT CM
	CĐ
	

	5
	Nguyễn Thị Hường
	1977
	1998
	CTCĐ
	CĐ
	

	6
	Nguyễn Thị Dinh
	1961
	1983
	Giáo viên
	CĐ
	

	7
	Nguyễn Thị Chinh
	1976
	19
	Giáo viên
	ĐH
	

	8
	Đặng Thị Thanh Quyên
	1977
	19
	Giáo viên
	ĐH
	

	9
	Lê Thị Phương
	19
	2012
	Giáo viên
	CĐ
	

	10
	Nguyễn Minh Thoan
	1958
	1979
	Giáo viên
	CĐ
	

	11
	Đàm Quang Cường
	1978
	2006
	Giáo viên
	CĐ
	

	12
	Nguyễn Văn Lễ
	1958
	1980
	Giáo viên
	CĐ
	

	13
	Bùi Thị Đạt
	1961
	1998
	Giáo viên
	CĐ
	

	14
	Lương Thị Lệ Trang
	1992
	2013
	Giáo viên
	CĐ
	

	15
	Nguyễn Thị Hằng Mơ
	1980
	2007
	Giáo viên
	ĐH
	

	16
	Trịnh Thị Thuỳ
	1985
	2011
	Giáo viên
	CĐ
	

	17
	Nguyễn Phương Anh
	1984
	2009
	BT CĐ
	CĐ
	

	18
	Nguyễn Thị Thắm
	1986
	2013
	Giáo viên
	ĐH
	

	19
	Đỗ Văn Duy
	1979
	2002
	Giáo viên
	ĐH
	

	20
	Lê Bích Ngọc
	1991
	2013
	Giáo viên
	CĐ
	

	21
	Hoàng Thị Phượng
	1991
	2013
	Giáo viên
	CĐ
	

	22
	Nguyễn THị Tuyết
	1968
	1999
	KT
	ĐH
	

	23
	Nguyễn Thị Liên
	1988
	2012
	TV
	ĐH
	

	24
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	1985
	2011
	HC
	ĐH
	

	25
	Ngô Thị Huyền
	1988
	2011
	Y tế
	Trung cấp
	



	
	Hồng Phong, ngày 05 tháng 9 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Phương Chinh



